
 TRƯỜNG MẪU GIÁO THUẬN THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 5-6 TUỔI 01 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN  

Tuần 29: Quê hương của bé 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 31/03/2025 đến ngày 04/04/2025 

GVCN: Võ Thị Thúy Hằng – Trần Hồng Diễm 

Giờ sinh 

hoạt 
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ 
- ĐÓN TRẺ - TRÒ CHUYỆN 

(MT61, MT153) 

Thể dục 

sáng 

- THỂ DỤC BUỔI SÁNGTAY – CHÂN – BỤNG – BẬT.Kết hợp bài hát: “Hòa bình cho bé”. 

(MT6, MT7, MT3, MT9) 

Học 

- Đi bằng mép ngoài 

bàn chân, đi khuỵu 

gối – Bật liên tục 

vào vòng 

(MT6, MT7, MT10, 

MT28, MT3, MT9) 

- BÉ BIẾT GÌ VỀ 

QUÊ HƯƠNG 

THUẬN THÀNH? 

(MT132, MT199) 

- VẼ CẢNH QUÊ 

BÉ 

(MT230, MT229, 

MT234) 

- THƠ “VỀ QUÊ” 

(MT164, MT155) 

- TÌM HIỂU VỀ 

NGÀY GIỖ TỔ 

HÙNG VƯƠNG 

(MT143) 

Chơi ngoài 

trời 

- Tìm hiểu về một 

số lễ hội, đặc sản 

nổi tiếng, nghề 

truyền thống. 

- TC: Úp lá khoai 

- Chơi tự 

do (MT143) 

 - Thơ: Em yêu nhà 

em 

- TC: Bắc kim thang 

- Chăm sóc cây 

xanh 

(MT149, MT155) 

- Truyện “Truyền 

thuyết hạt lúa thần” 

- TC: úp lá khoai 

- Chơi tự đo. 

(MT147, MT148) 

 - Hát: Ánh trăng 

hòa bình 

- TC: rồng rắn lên 

mây 

- Chăm sóc cây 

xanh 

(MT224) 

- Bài 6: CÁC THÓI 

QUEN LÀM LỆCH 

RĂNG VÀ HÀM 

(MT133) 

Chơi, hoạt 

động ở các 

góc 

- GÓC HỌC TẬP  *TC: Tô màu tranh chủ đề* TC: Đọc truyện tranh*TC: Chơi với chữ số vàtô màu chữ 

số  

- GÓC PHÂN VAI *Trò chơi đóng vai đầu bếp chế biến các món ăn đặc sản của quê hương.Pha các loại 

nước uống chứa nhiều chất dinh dưỡng.* Trò chơi đóng vai người bán hàng, bán các món ăn đặc sản của 

quê hương. 

- GÓC NGHỆ THUẬT*TC: Biểu diễn văn nghệ về chủ đề.*TC: Vẽ, nặn về cảnh quê em* TC: Làm 

album về chủ đề. 

- GÓC XÂY DỰNG:* Trò chơi xây chợ quê*Trò chơi: xây cảnh quê em 

- GÓC THIÊN NHIÊN* TC: Chăm sóc cây xanh* TC: Đàm thoại về quê bé* TC: Đổ nước chai,  chơi 

với cát – nước. (MT50, MT103, MT109, MT111, MT113, MT114, MT115, MT221, MT224, MT227, 

MT228, MT42, MT222) 

Ăn bữa 

chính 

- HOẠT ĐỘNG ĂN TRƯA 

(MT57, MT50) 

Ngủ 
- HOẠT ĐỘNG NGỦ TRƯA 

(MT189, MT193) 

Ăn bữa phụ 
- HOẠT ĐỘNG ĂN XẾ 

(MT57, MT64) 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

- VSMT: Giáo dục 

trẻ về vệ sinh môi 

trường ở quê hương 

mình. 

- LÀM QUEN VỚI 

NƯỚC 

(MT189, MT61) 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

- Hát: Lý con trâu 

(MT190, MT224) 

- Thơ: Buổi sáng 

quê nội 

- Quyền được tham 

gia vào các hoạt 

động nhóm 

(MT164, MT155) 

- Giáo dục lễ giáo: 

Giữ gìn vệ sinh cá 

nhân 

- Dạy trẻ nói được 

ngày trên lốc lịch và 

giờ trên đồng hồ. 

(MT130, MT189) 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

- Biểu diễn văn nghệ 

cuối tuần 

(MT224, MT225) 

TRẢ TRẺ 
- TRẢ TRẺ 

(MT76, MT61) 



 

TRƯỜNG MẪU GIÁO THUẬN THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 5-6 TUỔI 01 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN  

Tuần 30: Đất nước Việt Nam thân yêu 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 07/04/2025 đến ngày 11/04/2025 

Giờ sinh 

hoạt 
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ 

- Nghỉ lễ Giỗ tổ 

Hùng VươngMùng 

10 tháng 3 

- ĐÓN TRẺ - TRÒ CHUYỆN 

(MT61, MT153) 

Thể dục 

sáng 
 

- THỂ DỤC BUỔI SÁNGTAY – CHÂN – BỤNG – BẬTKết hợp bài hát: “Hòa 

bình cho bé”.(MT6, MT7, MT3, MT9) 

Học  

- BÉ YÊU CÁC 

CHÚ HẢI QUÂN 

(MT230, MT229) 

- VẼ CẢNH MIỀN 

NÚI 

(MT230, MT229, 

MT234) 

- DANH LAM 

THẮNG CẢNH 

VIỆT NAM 

(MT144, MT161) 

- THƠ “EM YÊU 

MIỀN NAM” 

(MT149, MT155) 

Chơi ngoài 

trời 
 

- Hát: Quốc ca 

- TC: Dung dăng 

dung dẻ 

- Chơi tự đo. 

(MT224) 

- Trò chuyện về các 

danh lam của đất 

nước 

- TC: Kéo co 

- Chăm sóc cây 

xanh. (MT144) 

 - Thơ: Em yêu miền 

Nam 

- TC: Bắc kim thang 

- Chăm sóc cây 

xanh  

(MT164, MT155) 

* Kể chuyện: Sự 

tích Hồ Gươm 

* Chơi với ĐCNT 

(MT163, MT156) 

Chơi, hoạt 

động ở các 

góc 

 

- GÓC HỌC TẬP *TC: Tô màu về đất nước Việt Nam *TC: Chơi với chữ cái - chữ 

số, tô màu chữ cái - chữ số* TC: Đọc truyện tranh 

- GÓC PHÂN VAI* Trò chơi đóng vai người bán hàng, siêu thị.*Trò chơi đóng vai 

đầu bếp chế biến các món ăn.Pha các loại nước uống chứa nhiều chất dinh dưỡng.   

- GÓC NGHỆ THUẬT*TC: Biểu diễn văn nghệ về chủ đề*TC: Vẽ, nặn, cắt dán về 

trang phục dân tộc, lá cờ Việt Nam.* TC: Làm album về các cảnh quan thiên nhiên 

của đất nước. 

- GÓC XÂY DỰNG:*Trò chơi xây công viên*Trò chơi xây cảnh miền núi 

- GÓC CHƠI ĐÓNG KỊCHTC: Đóng kịch “Truyện Sơn Tinh Thủy Tinh” 

(MT40, MT109, MT111, MT113, MT221, MT227, MT228, MT42, MT222) 

Ăn bữa 

chính 
 

- HOẠT ĐỘNG ĂN TRƯA 

(MT57, MT50) 

Ngủ  
- HOẠT ĐỘNG NGỦ TRƯA 

(MT189, MT193) 

Ăn bữa phụ  
- HOẠT ĐỘNG ĂN XẾ 

(MT57, MT64) 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

- DDSK: Tác hại 

của thuốc lá đối với 

sức khỏe con người  

(MT76) 

- Hát: Miền Nam 

của em 

- Quyền được tôn 

trọng sự khác biệt 

(MT224) 

- GDLG: Giữ trật tự 

nơi công cộng 

-  GDMTBĐ: Hãy 

bảo vệ môi trường 

biển đảo Việt Nam   

(MT189) 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

- Biểu diễn văn nghệ 

cuối tuần 

(MT224, MT225, 

MT222) 

TRẢ TRẺ  
- TRẢ TRẺ 

(MT76, MT61) 

 
 

 

 

 



TRƯỜNG MẪU GIÁO THUẬN THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 5-6 TUỔI 01 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN  

Tuần 31: Thủ đô Hà Nội 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 14/04/2025 đến ngày 18/04/2025 

Giờ sinh 

hoạt 
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ 
- ĐÓN TRẺ - TRÒ CHUYỆN 

(MT61, MT153) 

Thể dục 

sáng 

- THỂ DỤC BUỔI SÁNGTAY – CHÂN – BỤNG – BẬT. Kết hợp bài hát: “Hòa bình cho bé”. 

(MT6, MT7, MT3, MT9) 

Học 

- NÉM VÀ BẮT 

BÓNG BẰNG 2 

TAY TỪ KHOẢNG 

CÁCH XA 4M 

(MT35) 

- EM YÊU THỦ 

ĐÔ 

(MT224, MT225) 

- BÉ HỌC S, X 

(MT116) 

- BÉ HỌC SỐ 10 

(MT109, MT113, 

MT114, MT115) 

- KỸ NĂNG SỬ 

DỤNG ĐIỆN AN 

TOÀN 

(MT189) 

Chơi ngoài 

trời 

 - Đo một đối tượng 

bằng các đơn vị đo 

khác nhau. 

- TC: Mèo 

đuổi  chuột 

- Chăm sóc cây 

xanh 

(MT132) 

- Tìm hiểu về một 

số lễ hội, đặc sản 

nổi tiếng, nghề 

truyền thống tại Hà 

Nội 

- TC: xoay bòn bon 

- Chơi tự do 

(MT143) 

- Trò chuyện về 

danh lam tại Hà 

Nội. 

- TC: Bịt mắt bắt dê 

-  Chăm sóc cây 

xanh 

(MT144) 

*Kể chuyện: Sự tích 

Hồ Gươm 

* Trò chơi: Xoay 

bòn bon 

* Chơi tự do 

(MT165, MT156) 

* Nhặt lá cây, quét 

sân 

* TC: Mèo đuổi 

chuột 

* Chơi tự do 

(MT189) 

Chơi, hoạt 

động ở các 

góc 

- GÓC HỌC TẬP:* TC: Đọc truyện tranh* TC: Chơi với chữ cái - chữ số vàtômàu chữ cái - chữ số * 

TC: Xem album về Thủ Đô 

-  GÓC PHÂN VAI:* Trò chơi đóng vai người bán hàng, siêu thị*Trò chơi đóng vai đầu bếp chế biến 

các món ăn.Pha các loại nước uống chứa nhiều chất dinh dưỡng. 

- GÓC NGHỆ THUẬT* TC: Vẽ, nặn về thủ đô.* TC: Làm album về các cảnh quan của thủ đô Hà Nội* 

TC: biểu diễn văn nghệ về chủ đề 

- GÓC XÂY DỰNG:* Trò chơi xây Hồ Gươm* Trò chơi xây cảnh chợ Hà Nội 

-  GÓC THIÊN NHIÊN* TC: Đàm thoại về thủ đô Hà Nội* TC: Chăm sóc cây xanh* TC: Đổ nước chai, 

chơi với cát – nước. (MT40, MT103, MT109, MT212, MT220, MT227, MT229) 

Ăn bữa 

chính 

- HOẠT ĐỘNG ĂN TRƯA 

(MT57, MT50) 

Ngủ 
- HOẠT ĐỘNG NGỦ TRƯA 

(MT189, MT193) 

Ăn bữa phụ 
- HOẠT ĐỘNG ĂN XẾ 

(MT57, MT64) 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

- Xem tranh ảnh về 

cảnh đẹp Hà Nội 

- LÀM QUEN VỚI 

NƯỚC 

(MT144) 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

- Ôn chữ số và số 

lượng đã học 

(MT109, MT111, 

MT113, MT114) 

- Giáo dục lễ giáo: 

Lễ phép khi ở nhà 

- Quyền được vui 

chơi ngoài trời 

(MT189) 

- Ôn viết bảng chữ 

cái đã học 

(MT40) 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

- Biểu diễn văn nghệ 

cuối tuần 

(MT224, MT225) 

TRẢ TRẺ 
- TRẢ TRẺ 

(MT76, MT61) 

 
 

 

 

 



TRƯỜNG MẪU GIÁO THUẬN THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 5-6 TUỔI 01 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN  

Tuần 32: Bác Hồ Kính Yêu 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 21/04/2025 đến ngày 25/04/2025 

Giờ sinh 

hoạt 
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ - ĐÓN TRẺ - TRÒ CHUYỆN (MT197, MT61) 

Thể dục 

sáng 

- THỂ DỤC BUỔI SÁNGTAY – CHÂN – BỤNG – BẬT. Kết hợp bài hát: “Hòa bình cho bé”. (MT6, 

MT7, MT3, MT9) 

Học 

- Trườn kết hợp trèo 

qua ghế dài1,5m x 

30cm 

(MT20) 

- TÌNH CẢM CỦA 

BÁC DÀNH CHO 

THIẾU NHI – 

THIẾU NHI DÀNH 

CHO BÁC (MT198) 

- THƠ “ẢNH BÁC” 

(MT164, MT155) 

- TRÒ CHUYỆN 

VỀ BÁC HỒ KÍNH 

YÊU 

(MT197, MT198) 

- TRANG TRÍ ẢNH 

BÁC (EDP) 

(MT134, MT230, 

MT229, MT234) 

Chơi ngoài 

trời 

- Trò chuyện về Bác 

Hồ 

- TC: Lộn cầu vồng 

- Chơi tự đo. 

(MT197) 

- Hát: Đêm qua em 

mơ gặp Bác Hồ. 

- TC: Bắc kim thang 

 - Chơi tự đo.  

(MT224) 

- Thơ: Bác thăm nhà 

cháu- 

 TC: rồng rắn lên 

mây 

- Chăm sóc cây 

xanh (MT198) 

- Chơi với ĐCNT 

- TC: Mèo đuổi 

chuột 

- Chăm sóc cây 

xanh (MT42) 

- Xem phim tài liệu 

về Bác Hồ và kể lại 

chuyện theo khả 

năng 

- Chơi tự do 

(MT156) 

Chơi, hoạt 

động ở các 

góc 

-  GÓC HỌC TẬP:TC: Xem album về  Bác Hồ* TC: Đọc truyện tranh* TC: Chơi với chữ số vàtômàu 

chữ số  

- GÓC PHÂN VAI:* Trò chơi đóng vai người bán hàng, siêu thị*Trò chơi đóng vai đầu bếp chế biến các 

món ăn.Pha các loại nước uống chứa nhiều chất dinh dưỡng. 

-  GÓC NGHỆ THUẬT* TC: Biểu diễn văn nghệ * TC: Vẽ, nặnhoa dâng lên Bác * TC: Làm album về 

Bác Hồ. 

- GÓC XÂY DỰNG*Trò chơi xây nhà sànBác Hồ*Trò chơi xây Lăng Bác Hồ 

- GÓC THIÊN NHIÊN* TC: Chăm sóc cây xanh* TC: Đàm thoại về Bác Hồ.* TC: Đổ nước chai, chơi 

với cát – nước. (MT40, MT103, MT113, MT224, MT227, MT230) 

Ăn bữa 

chính 

- HOẠT ĐỘNG ĂN TRƯA 

(MT57, MT50) 

Ngủ 
- HOẠT ĐỘNG NGỦ TRƯA 

(MT189, MT193) 

Ăn bữa phụ 
- HOẠT ĐỘNG ĂN XẾ  

(MT57, MT64) 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

-  Thơ: Bác Hồ của 

em 

- LÀM QUEN VỚI 

NƯỚC (MT198) 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

- Giáo dục lễ giáo: 

Kính trọng và nhớ 

ơn Bác (MT198) 

- Dạy trẻ xem lịch 

và xem đồng hồ 

- Quyền được bảo 

vệ khỏi bạo lực 

(MT130) 

- Kể chuyện về Bác 

“Các em sạch và 

ngoan thật ” 

- Nhận ra qui tắc sắp 

xếp đơn giản và tiếp 

tục thực hiện theo 

qui tắc. (MT156) 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

- Biểu diễn văn nghệ 

cuối tuần 

(MT224, MT225) 

TRẢ TRẺ 
- TRẢ TRẺ 

(MT76, MT61) 

 

 

 

 

 

 



TRƯỜNG MẪU GIÁO THUẬN THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 5-6 TUỔI 02 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

   

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN  

Tuần 29: Quê hương của bé 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 31/03/2025 đến ngày 04/04/2025 

 

Giờ sinh 

hoạt 
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ 
- Đón trẻ 

(MT199) 

Thể dục 

sáng 

- THỂ DỤC BUỔI SÁNGTAY – CHÂN – BỤNG – BẬT 

Kết hợp bài hát: “Hòa bình cho bé”. 

(MT6, MT7, MT3, MT9) 

Học 

- Trườn kết hợp trèo 

qua ghế dài 1,5m x 

30cm. 

(MT20) 

- VỀ QUÊ 

(MT149) 

- Thuận Thành quê 

hương em 

(MT144, MT199) 

-  Giá trị sống yêu 

thương 

(MT130, MT199) 

- THIẾT KẾ NÓN 

LÁ 

(MT134) 

Chơi ngoài 

trời 

- Nội dung: 

*Hát: Ánh trăng hòa 

bình 

*TCDG: Rồng rắn 

lên mây 

*Chơi tự do 

(MT224) 

- Nội dung: 

- Đọc thơ: Quê 

Hương 

- CDG: Bắc kim 

thang 

- Chơi tự do 

(MT155) 

- Hát: Quê hương 

tươi đẹp- TCDG: 

Lộn cầu vồng– Chơi 

theo ý thích 

(MT224) 

- Chơi tự do với đồ 

dùng NTTC: Úp lá 

khoai 

(MT61) 

- NK: Bài 6: CÁC 

THÓI QUEN XẤU 

LÀM LỆCH RĂNG 

VÀ HÀM 

(MT133) 

Chơi, hoạt 

động ở các 

góc 

- Góc chơi học tập:TC: Chơi với chữ cái, chữ số. TC: Ghéptranh theo số. TC: Đọc truyện tranh 

- *Góc chơi phân vai: TC: đóng vai bán hàng ở chợ quê. *TC: Đóng vai bán món ăn đặc sản quê hương 

- *Góc nghệ thuật: TC: Vẽcảnh quê em. TC: Biểu diễn văn nghệ. TC: Làm album chủ đề 

- *Góc xây dựng: TC: xây dựng cảnh đẹp quê hương. TC: xây khu chợ quê em 

- TC: Tìm hiểu về vật chìm, nổi.  

(MT103, MT113, MT115, MT228, MT230, MT234) 

Ăn bữa 

chính 

- Ăn trưa 

(MT57, MT50, MT64) 

Ngủ 
- Ngủ trưa 

(MT189) 

Ăn bữa phụ 
- Ăn xế 

(MT57, MT50, MT64) 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

- Tìm hiểu 54 dân 

tộc  

(MT190, MT199) 

- Thơ: Em yêu miền 

nam 

- Cho trẻ làm quen 

tiếng AnhChương 

trình do giáo viên 

Trung tâm thực hiện 

(MT149) 

- Làm quen với 

nước 

- Thực hiện vở năng 

khiếu 

(MT189) 

- Đàm thoại về đặc 

sắc của quê hương 

- Quyền được giúp 

đỡ và hỗ trợ 

(MT144, MT199) 

- Văn nghệ và lao 

động cuối tuần 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

Trẻ làm quen tiếng 

anh theo chương 

trình do trung tâm 

thự hiện. 

(MT220, MT224) 

TRẢ TRẺ 
- Trả trẻ 

(MT189) 
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KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN  

Tuần 30: Đất nước Việt Nam thân yêu 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 07/04/2025 đến ngày 11/04/2025 

 

Giờ sinh hoạt Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ 
Nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng 

Vương 

- Đón trẻ 

(MT143, MT144) 

Thể dục sáng 
Nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng 

Vương 

- THỂ DỤC BUỔI SÁNG 

TAY – CHÂN – BỤNG – BẬT 

Kết hợp bài hát: “Hòa bình cho bé”. 

(MT6, MT7, MT3, MT9) 

Học 
Nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng 

Vương 

- VẼ CẢNH MIỀN 

NÚI 

(MT221, MT227, 

MT230, MT229, 

MT234) 

- Nhận ra qui tắc sắp 

xếp đơn giản và tiếp 

tục thực hiện theo qui 

tắc 

(MT111, MT116, 

MT42) 

- BÉ HỌC CHỮ S, X 

(MT199) 

- Bé với lễ hội đền 

Hùng 

(MT199) 

Chơi ngoài 

trời 

Nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng 

Vương 

- Nội dung: 

*Thơ: Về quê 

* TC: Rồng rắn lên 

mây 

* Chơi tự do 

(MT155) 

- Nội dung: 

*Tìm hiểu một số nét 

đặc trưng của lễ hội 

*TC: Mèo và chim sẻ 

* Chơi tự do 

(MT199) 

- Nội dung: 

*Hát: Quê hương tươi 

đẹp 

*TC: Cáo và thỏ 

* Chơi tự do 

(MT224) 

- Nội dung: 

*Kể chuyện: Sự tích 

Hồ Gươm 

*Chơi với ĐCNT 

(MT148) 

Chơi, hoạt 

động ở các 

góc 

Nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng 

Vương 

- Góc chơi học tập: TC: Đọc sách, báo, truyện. TC: Ghép tranh có chữ. TC: Chơi với chữ 

cái, chữ số 

- *Góc chơi phân vai: TC: đóng vaingườibán hàng. *TC: Đóng vai đầu bếp nấu các món ăn 

đặc trưng Việt Nam 

- *Góc nghệ thuật: TC: Vẽ, Cắt dán hình áo dài, lá cờ tổ quốc. TC:  Biểu diễn văn nghệ TC: 

Làm ablum về danh lam thắng cảnh 

- *Góc xây dựng: * TC: xây dựngchợ Bến Thành. * TC: xây bến nhà Rồng  

- *Góc chơi thiên nhiên: TC: Chăm sóc vườn 

(MT40, MT103, MT113, MT114, MT224, MT225, MT228, MT156) 

Ăn bữa chính 
Nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng 

Vương 

- Ăn trưa 

(MT57, MT64) 

Ngủ 
Nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng 

Vương 

- Ngủ trưa 

(MT189) 

Ăn bữa phụ 
Nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng 

Vương 

- Ăn xế 

(MT57, MT50, MT64) 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

Nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng 

Vương 

- Nội dung: *Kể 

chuyện: sự tích Hồ Ba 

Bể 

*Chơi theo ý thích 

- Cho trẻ làm quen 

Tiếng Anh 

Chương trình do giáo 

viên Trung tâm thực 

hiện 

(MT148) 

-  LÀM QUEN VỚI 

NƯỚC 

- Thực hiện vở năng 

khiếu 

(MT189) 

- Nội dung 

*Thơ: Hồ sen 

*Chơi theo ý thích 

- Quyền được học hỏi 

trong môi trường an 

toàn và lành mạnh 

(MT155) 

- Văn 

nghệ và lao động cuối 

tuần 

- Làm quen tiếng anh 

Bé làm quen tiếng anh 

theo chương trình của 

trung tâm thực hiện. 

(MT224) 

TRẢ TRẺ 
Nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng 

Vương 

- Trả trẻ 

(MT189) 
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KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN  

Tuần 31: Thủ đô Hà Nội 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 14/04/2025 đến ngày 18/04/2025 

 

Giờ sinh 

hoạt 
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ 
- Đón trẻ 

(MT144) 

Thể dục 

sáng 

- THỂ DỤC BUỔI SÁNG 

TAY – CHÂN – BỤNG – BẬT 

Kết hợp bài hát: “Hòa bình cho bé”. 

(MT6, MT7, MT3, MT9) 

Học 

- Ném và bắt bóng 

bằng 2 tay từ 

khoảng cách xa 4m. 

(MT10, MT35) 

- Yêu Hà Nội 

(MT224, MT222) 

- TÌM HIỂU VỀ 

THỦ ĐÔ HÀ NỘI 

(MT161, MT199) 

- TRUYỆN SỰ TÍCH HỒ 

GƯƠM 

(MT163, MT156) 

- Dạy trẻ kỹ năng 

phòng tránh đuối 

nước 

(MT189) 

Chơi ngoài 

trời 

- Nội dung: 

* Nhặt lá cây, quét 

sân 

* TC: Mèo đuổi 

chuột 

* Chơi tự do 

(MT189) 

- * Tìm hiểu văn 

hóa dân tộc 

* TC: xoay bòn bon 

* Chơi tự do 

(MT144, MT147) 

- Nội dung: 

* Quan sát cây xanh 

* TC: Bịt mắt bắt dê 

* Chơi tự do 

(MT132, MT153) 

- Nội dung:  

Trò chuyện về danh lam tại Hà 

Nội                                               - 

TC: Bịt mắt bắt dê    

 Chăm sóc cây xanh 

(MT144) 

- Nội dung: 

* Chơi với ĐCNT 

* TC: Cáo và thỏ 

* Chơi tự do 

(MT61) 

Chơi, hoạt 

động ở các 

góc 

- Góc chơi học tập: TC: Đọc sách, báo, truyện. TC: Chơi với chữ cái, chữ số 

- Góc chơi phân vai: TC: đóng vai người bán hàng. *TC: Đóng vai đầu bếp nấu món ăn đặc trưng Hà Nội 

- Góc nghệ thuật: TC: Biểu diễn văn nghệ. TC: Làm ablum chủ đề Hà Nội 

- Góc xây dựng: TC: xây Hồ Gươm 

- Góc chơi khám phá khoa học: TC: Tìm hiểu chất tan và không tan trong nước 

(MT40, MT103, MT113, MT114, MT212, MT224, MT228, MT230, MT229, MT193) 

Ăn bữa 

chính 

- Ăn trưa  

(MT57, MT50, MT64) 

Ngủ 
- Ngủ trưa 

(MT189) 

Ăn bữa phụ 
- Ăn xế 

(MT57, MT50, MT64) 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

- Ôn viết bảng chữ 

cái đã học 

- Quyền được nói 

lên suy nghĩ và cảm 

xúc của mình 

(MT40) 

- Ôn bài hát Yêu Hà 

Nội 

Trò chơi: úp lá 

khoai 

Chơi tự do 

- Cho trẻ làm quen 

Tiếng Anh 

Chương trình do 

giáo viên Trung tâm 

thực hiện 

(MT224) 

- LÀM QUEN VỚI 

NƯỚC 

- *Thực hiện vở 

năng khiếu 

*Chơi theo ý thích 

(MT189) 

- Giáo dục lễ giáo: Lễ phép khi ở 

nhà 

(MT189) 

- Biểu diễn văn 

nghệ 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

Bé làm quen tiếng 

anh theo chương 

trình do trung tâm 

thực hiện 

(MT220, MT224) 

TRẢ TRẺ 
- Trả trẻ 

(MT189) 
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KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN  

Tuần 32: Bác Hồ Kính Yêu 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 21/04/2025 đến ngày 25/04/2025 

 

Giờ sinh 

hoạt 
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ 
- Đón trẻ 

(MT197) 

Thể dục 

sáng 

- THỂ DỤC BUỔI SÁNG 

TAY – CHÂN – BỤNG – BẬT 

Kết hợp bài hát: “Hòa bình cho bé”. 

(MT6, MT7, MT3, MT9) 

Học 

- Đi bằng mép ngoài 

bàn chân, đi khuỵu 

gối - Bật liên tục 

vào vòng.  

(MT10, MT28) 

- Ảnh Bác  

(MT149, MT155) 

- Nhớ ơn Bác 

(MT198, MT224) 

- Bé tìm hiểu về Bác 

Hồ 

(MT197, MT198) 

- BÉ HỌC CHỮ SỐ 

10 

(MT109, MT111) 

Chơi ngoài 

trời 

- Chơi với ĐCNT 

*TC: Mèo đuổi 

chuột. 

* Chơi tự do. 

(MT61) 

- Nội dung: 

* Hát: Đêm qua em 

mơ gặp Bác Hồ 

* TC: Cáo và thỏ 

* Chơi tự do 

(MT224) 

- Nội dung: 

* Bảo vệ môi trường 

* TC: Câu cá 

* Chơi tự do 

(MT76) 

- Nội dung: 

* Hướng dẫn trẻ tiết 

kiệm năng lượng 

* TC: Rồng rắn lên 

mây 

* Chơi tự do 

(MT189) 

- Nội dung: 

* Quan sát bầu trời 

hôm nay 

*TC: Dung dăng 

dung dẻ 

* Chơi tự do 

(MT153) 

Chơi, hoạt 

động ở các 

góc 

- Góc chơi học tập: TC: Xí ngầu vui nhộn. TC: Tìm chữ cái. TC: Đọc truyện tranh, sách báo 

- Góc chơi phân vai: TC: đóng vai người bán hàng. TC: Đóng vai đầu bếp nấu tiệc, liên hoan 

- Góc nghệ thuật: *TC: Cắt dán cờ tổ quốc. TC:  Biểu diễn văn nghệ 

- Góc xây dựng: TC: xây lăng Bác Hồ. TC: xây nhà sàn của Bác 

- Góc chơi thiên nhiên: TC: Chăm sóc vườn 

(MT40, MT103, MT113, MT164, MT197, MT224, MT228, MT229) 

Ăn bữa 

chính 

- Ăn trưa 

(MT57, MT50, MT64) 

Ngủ 
- Ngủ trưa 

(MT189) 

Ăn bữa phụ 
- Ăn xế 

(MT57, MT50, MT64) 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

- Nội dung: 

Hát: Đêm qua em 

mơ gặp Bác Hồ 

Chơi tự do 

(MT224) 

- Nội dung:  

Ôn bài thơ: Ảnh Bác 

Đọc ca dao: QH- 

ĐN- BH 

- Cho trẻ làm quen 

Tiếng Anh  

Chương trình do 

giáo viên trung tâm 

thực hiện 

(MT149, MT164) 

- LÀM QUEN VỚI 

NƯỚC 

- Nội dung: 

Xem phim tài liệu 

về Bác Hồ và kể lại 

chuyện theo khả 

năng 

Chơi tự do 

(MT198) 

- Nội dung: 

Hát: Nhớ ơn Bác 

Chơi tự do 

Quyền được giúp đỡ 

khi cần 

(MT224) 

- Văn 

nghệ và lao động 

cuối tuần 

- Cho trẻ làm quen 

Tiếng Anh 

Chương trình do 

giáo viên trung tâm 

thực hiện. 

(MT224, MT225) 

TRẢ TRẺ 
- Trả trẻ 

(MT189) 
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KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN  

Tuần 29: Quê hương của bé 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 31/03/2025 đến ngày 04/04/2025 

 

Giờ sinh 

hoạt 
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ 
- ĐÓN TRẺ - TRÒ CHUYỆN CÙNG TRẺ 

(MT144, MT61) 

Thể dục 

sáng 

- TAY – CHÂN – BỤNG – BẬTKết hợp bài hát “HÒA BÌNH CHO BÉ” 

(MT6, MT7, MT3, MT9) 

Học 

- TRƯỜN KẾT 

HỢP TRÈO QUA 

GHẾ DÀI 1,5M x 

30M 

(MT20) 

VẼ PHONG CẢNH 

QUÊ HƯƠNG 

(MT144) 

- BÉ YÊU QUÊ 

HƯƠNG 

(MT144) 

- VỀ QUÊ 

(MT144, MT149)  

- BÉ BIẾT GÌ VỀ 

QUÊ HƯƠNG 

MÌNH 

(MT144) 

Chơi ngoài 

trời 

- Tìm hiểu về Quyền 

được vui chơi và 

giải trí- Chơi tự do 

(MT163) 

- Đọc thơ: Quê 

Hương- TCDG: Bắc 

kim thang- Chơi tự 

do 

(MT149) 

- Hát: Quê hương 

tươi đẹp- TCDG: 

Lộn cầu vồng- Chơi 

theo ý thích 

(MT220) 

- Chơi tự do với 

ĐCNT- TCDG: Úp 

lá khoai 

(MT155) 

- Chăm sóc vườn 

thiên nhiên- Chơi tự 

do 

(MT190) 

Chơi, hoạt 

động ở các 

góc 

- GÓC HỌC TẬP*TC: Tô màu tranh chủ đề* TC: Đọc truyện tranh*TC: Chơi với chữ số và tô màu chữ 

số 

- GÓC PHÂN VAI*Trò chơi đóng vai đầu bếp chế biến các món ăn đặc sản của quê hươngPha các loại 

nước uống chứa nhiều chất dinh dưỡng* Trò chơi đóng vai người bán hàng, bán các món ăn đặc sản của 

quê hương 

- GÓC NGHỆ THUẬT*TC: Biểu diễn văn nghệ về chủ đề*TC: Vẽ, nặn về cảnh quê em* TC: Làm 

album về chủ đề 

- GÓC XÂY DỰNG* Trò chơi xây chợ quê*Trò chơi: xây cảnh quê em 

- GÓC THIÊN NHIÊN* TC: Chăm sóc cây xanh* TC: Đàm thoại về quê bé* TC: Đổ nước chai,  chơi 

với cát – nước 

(MT103, MT109, MT116, MT149, MT190, MT220, MT227, MT228, MT230, MT229, MT234) 

Ăn bữa 

chính 

- HOẠT ĐỘNG ĂN TRƯA 

(MT50, MT189) 

Ngủ 
- HOẠT ĐỘNG NGỦ TRƯA 

(MT114, MT161) 

Ăn bữa phụ 
- ĂN XẾ 

(MT57, MT212) 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

- Tìm hiểu 54 dân 

tộc- Chơi theo ý 

thích 

(MT199) 

- Thơ: Em yêu miền 

nam- Chơi theo ý 

thích 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

(MT149) 

- Rèn vở năng khiếu 

tạo hình- Chơi theo 

ý thích 

- LÀM QUEN VỚI 

NƯỚC 

(MT161) 

- Đàm thoại về đặc 

sắc của quê hương- 

Chơi theo ý thích 

(MT221) 

- Văn nghệ và lao 

động cuối tuần 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

(MT220, MT222) 

TRẢ TRẺ 
- TRẢ TRẺ 

(MT147, MT193) 

 

 

 

 

 

 

 



Tuần 30: Đất nước Việt Nam thân yêu 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 07/04/2025 đến ngày 11/04/2025 

 

Giờ sinh 

hoạt 
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ 
Nghỉ lễ Giỗ Tổ 

Hùng Vương 

- ĐÓN TRẺ - TRÒ CHUYỆN CÙNG TRẺ 

(MT163, MT153) 

Thể dục 

sáng 
 

- TAY – CHÂN – BỤNG – BẬTKết hợp bài hát “HÒA BÌNH CHO BÉ” 

(MT6, MT7, MT3, MT9) 

Học  

- QUÊ HƯƠNG 

TƯƠI ĐẸP 

(MT144, MT220) 

- BÉ HỌC CHỮ S, 

X 

(MT144) 

- NHẬN RA QUI 

TẮC SẮP XẾP 

ĐƠN GIẢN VÀ 

TIẾP TỤC THỰC 

HIỆN THEO QUI 

TẮC 

(MT40) 

- BÉ ĐẾN VỚI LỄ 

HỘI ĐỀN HÙNG 

(MT199) 

Chơi ngoài 

trời 
 

- Nha khoa bài 6: 

Các thói quen xấu 

làm lệch răng và 

hàm 
- Chơi tự do 

(MT133, MT148) 

- Tìm hiểu một số 

nét đặc trưng của lễ 

hội- TC: Mèo và 

chim sẻ- Chơi tự do 

(MT199) 

- Hát: Quê hương 

tươi đẹp- TC: Cáo 

và thỏ- Chơi tự do 

(MT220) 

- Tìm hiểu về quyền 

được đối xử công 

bằng- Chơi tự do 

(MT132) 

Chơi, hoạt 

động ở các 

góc 

 

- GÓC HỌC TẬP*TC: Tô màu về đất nước Việt Nam*TC: Chơi với chữ cái - chữ 

số, tô màu chữ cái - chữ số* TC: Đọc truyện tranh 

- GÓC PHÂN VAI* Trò chơi đóng vai người bán hàng, siêu thị.*Trò chơi đóng vai 

đầu bếp chế biến các món ăn.Pha các loại nước uống chứa nhiều chất dinh dưỡng. 

- GÓC NGHỆ THUẬT*TC: Biểu diễn văn nghệ về chủ đề*TC: Vẽ, nặn, cắt dán về 

trang phục dân tộc, lá cờ Việt Nam.* TC: Làm album về các cảnh quan thiên nhiên 

của đất nước. 

- GÓC XÂY DỰNG:*Trò chơi xây công viên*Trò chơi xây cảnh miền núi 

-  GÓC CHƠI ĐÓNG KỊCHTC: Đóng kịch “Truyện Sơn Tinh Thủy Tinh” 

(MT40, MT103, MT113, MT130, MT149, MT197, MT199, MT220, MT221) 

Ăn bữa 

chính 
 

- HOẠT ĐỘNG ĂN TRƯA 

(MT57, MT50, MT64, MT161) 

Ngủ  
- HOẠT ĐỘNG NGỦ TRƯA 

(MT189) 

Ăn bữa phụ  
- ĂN XẾ 

(MT50, MT190) 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

 

- Kể chuyện: sự tích 

Hồ Ba Bể- Chơi 

theo ý thích 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

(MT148) 

- Thực hiện vở năng 

khiếu- Chơi theo ý 

thích 

- LÀM QUEN VỚI 

NƯỚC 

(MT147, MT189) 

- Thơ: Hồ sen- Chơi 

theo ý thích 

(MT147) 

- Văn nghệ và lao 

động cuối tuần 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

(MT220, MT224, 

MT222) 

TRẢ TRẺ  
- TRẢ TRẺ 

(MT76) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tuần 31: Thủ đô Hà Nội 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 14/04/2025 đến ngày 18/04/2025 

 

Giờ sinh 

hoạt 
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ 
- ĐÓN TRẺ - TRÒ CHUYỆN CÙNG TRẺ 

(MT199) 

Thể dục 

sáng 

- TAY – CHÂN – BỤNG – BẬTKết hợp bài hát “HÒA BÌNH CHO BÉ” 

(MT6, MT7, MT3, MT9) 

Học 

- NÉM VÀ BẮT 

BÓNG BẰNG 2 

TAY TỪ KHOẢNG 

CÁCH XA 4M 

(MT35) 

- YÊU HÀ NỘI 

(MT143) 

- KỸ NĂNG SỬ 

DỤNG ĐIỆN AN 

TOÀN 

(MT61) 

- TÌM HIỂU VỀ 

THỦ ĐÔ HÀ NỘI 

(MT144, MT199) 

- SỰ TÍCH HỒ 

GƯƠM 

(MT148) 

Chơi ngoài 

trời 

- Tìm hiểu về Quyền 

được tự do khám 

phá và học hỏi- 

Chơi tự do 

(MT114) 

- Tìm hiểu văn hóa 

dân tộc- TC: xoay 

bòn bon- Chơi tự do 

(MT165) 

- Quan sát cây xanh-

 TC: Bịt mắt bắt dê-

 Chơi tự do  

(MT147) 

- Nhặt lá cây, quét 

sân- TC: Mèo đuổi 

chuột- Chơi tự do 

(MT149) 

- Chơi với ĐCNT-

 TC: Cáo và thỏ-

 Chơi tự do 

(MT61) 

Chơi, hoạt 

động ở các 

góc 

- GÓC HỌC TẬP*TC: Tô màu tranh chủ đề* TC: Đọc truyện tranh*TC: Chơi với chữ số vàtô màu chữ 

số 

- GÓC PHÂN VAI*Trò chơi đóng vai đầu bếp chế biến các món ăn đặc sản của quê hươngPha các loại 

nước uống chứa nhiều chất dinh dưỡng* Trò chơi đóng vai người bán hàng, bán các món ăn đặc sản của 

quê hương 

- GÓC NGHỆ THUẬT*TC: Biểu diễn văn nghệ về chủ đề*TC: Vẽ, nặn về cảnh quê em* TC: Làm 

album về chủ đề  

- GÓC XÂY DỰNG* Trò chơi xây chợ quê*Trò chơi: xây cảnh quê em 

- GÓC THIÊN NHIÊN* TC: Chăm sóc cây xanh* TC: Đàm thoại về quê bé* TC: Đổ nước chai,  chơi 

với cát – nước 

(MT103, MT165, MT197, MT224, MT227, MT228, MT230, MT229, MT42, MT234) 

Ăn bữa 

chính 

- HOẠT ĐỘNG ĂN TRƯA 

(MT57, MT50) 

Ngủ 
- HOẠT ĐỘNG NGỦ TRƯA 

(MT189) 

Ăn bữa phụ 
- ĂN XẾ 

(MT64) 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

- Ôn viết bảng chữ 

cái đã học- Trò 

chơi: Bắc kim 

thang- Chơi tự do 

(MT113) 

- Ôn bài hát Yêu Hà 

Nội- Trò chơi: úp lá 

khoai- Chơi tự do 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

(MT199) 

- Thực hiện vở năng 

khiếu- Chơi theo ý 

thích 

- LÀM QUEN VỚI 

NƯỚC 

(MT111) 

- Giáo dục lễ giáo: 

Lễ phép khi ở nhà- 

Chơi tự do 

(MT103) 

- Văn nghệ và lao 

động cuối tuần 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

(MT222) 

TRẢ TRẺ 
- TRẢ TRẺ 

(MT161) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Tuần 32: Bác Hồ Kính Yêu 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 21/04/2025 đến ngày 25/04/2025 

 

Giờ sinh 

hoạt 
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ 
- ĐÓN TRẺ - TRÒ CHUYỆN CÙNG TRẺ 

(MT132, MT198) 

Thể dục 

sáng 

- TAY – CHÂN – BỤNG – BẬT Kết hợp bài hát “HÒA BÌNH CHO BÉ” 

(MT6, MT7, MT3, MT9) 

Học 

- ĐI BẰNG MÉP 

NGOÀI BÀN 

CHÂN, ĐI KHUỴU 

GỐI - BẬT LIÊN 

TỤC VÀO VÒNG 

(MT10, MT28) 

- BÉ HỌC SỐ 10 

(MT109, MT111, 

MT197, MT198) 

- NHỚ ƠN BÁC 

(MT220, MT224) 

- BÉ TÌM HIỂU VỀ 

BÁC HỒ 

(MT197, MT198) 

- STEAM: TRANG 

TRÍ KHUNG ẢNH 

BÁC HỒ 

(MT134) 

Chơi ngoài 

trời 

-  Chơi với ĐCNT* 

TC: Mèo đuổi 

chuột* Chơi tự do 

(MT190, MT193) 

-  Tìm hiểu 

về Quyền được giúp 

đỡ khi cần* Chơi tự 

do 

(MT147) 

-  Bảo vệ môi 

trường* TC: Câu 

cá* Chơi tự do 

(MT76, MT114) 

-  Hướng dẫn trẻ tiết 

kiệm năng lượng* 

TC: Rồng rắn lên 

mây* Chơi tự do 

(MT193) 

-  Ôn GDNK BÀI 

6* TC: Dung dăng 

dung dẻ* Chơi tự do 

(MT148) 

Chơi, hoạt 

động ở các 

góc 

- GÓC HỌC TẬP*TC: Tô màu tranh chủ đề* TC: Đọc truyện tranh*TC: Chơi với chữ số vàtô màu chữ 

số 

- GÓC PHÂN VAI*Trò chơi đóng vai đầu bếp chế biến các món ăn đặc sản của quê hươngPha các loại 

nước uống chứa nhiều chất dinh dưỡng* Trò chơi đóng vai người bán hàng, bán các món ăn đặc sản của 

quê hương 

- GÓC NGHỆ THUẬT*TC: Biểu diễn văn nghệ về chủ đề*TC: Vẽ, nặn về cảnh quê em* TC: Làm 

album về chủ đề 

- GÓC XÂY DỰNG* Trò chơi xây chợ quê*Trò chơi: xây cảnh quê em 

- GÓC THIÊN NHIÊN* TC: Chăm sóc cây xanh* TC: Đàm thoại về quê bé* TC: Đổ nước chai,  chơi 

với cát – nước 

(MT103, MT115, MT147, MT164, MT225, MT228, MT230, MT229, MT156, MT222, MT234) 

Ăn bữa 

chính 

- HOẠT ĐỘNG ĂN TRƯA 

(MT57, MT64) 

Ngủ 
- HOẠT ĐỘNG NGỦ TRƯA 

(MT189) 

Ăn bữa phụ 
- ĂN XẾ 

(MT50) 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

- Hát: Đêm qua em 

mơ gặp Bác Hồ- 

Chơi tự do 

(MT197) 

- Ôn bài thơ: Ảnh 

Bác- Đọc ca dao: 

QH- ĐN- BH- Chơi 

tự do 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

(MT220) 

- Xem phim tài liệu 

về Bác Hồ và kể lại 

chuyện theo khả 

năng- Chơi tự do 

- LÀM QUEN VỚI 

NƯỚC 

(MT143, MT197) 

- Hát: Nhớ ơn Bác- 

Chơi tự do 

(MT224) 

- Văn nghệ và lao 

động cuối tuần 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

(MT220, MT222) 

TRẢ TRẺ 
- TRẢ TRẺ 

(MT163, MT190) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRƯỜNG MG THUẬN THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 5-6 TUỔI 04 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN  

Tuần 29: Quê hương của bé 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 31/03/2025 đến ngày 04/04/2025 

Giờ sinh 

hoạt 
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ 
- ĐÓN TRẺ 

(MT199) 

Thể dục 

sáng 

- THỂ DỤC BUỔI SÁNG 

(MT6, MT7, MT3, MT9) 

Học 

- Trườn kết hợp 

trèo qua ghế dài 

1,5m x 30cm. 

(MT20) 

- Bé biết gì vềquê 

hươngmình? 

(MT144) 

- Về Quê 

(MT149, MT155) 

- Vẽ quê hương 

của bé 

(MT230, MT229, 

MT234) 

- TÌM HIỂU VỀ 

NGÀY GIỖ TỔ 

HÙNG VƯƠNG 

(MT143) 

Chơi ngoài 

trời 

- * Hát: Ánh trăng 

hòa bình.* TCDG: 

Rồng rắn lên 

mây.* Chơi tự do. 

(MT224, MT225) 

- -     Đọc thơ: 

Quê Hương.-

     TCDG: Bắc 

kim thang.-

     Chơi tự do. 

(MT149, MT155) 

- – Hát: Quê 

hương tươi đẹp.- 

TCDG: Lộn cầu 

vồng.– Chơi theo 

ý thích. 

(MT220, MT224) 

- - Chơi tự do với 

ĐCNT.- TCDG: 

Úp lá khoai. 

(MT190, MT212, 

MT193) 

- Giáo dục nha 

khoa bài 6: Các 

thói quen xấu gây 

lệch lạc răng 

hàm.Chăm sóc 

vườn thiên nhiên. 

(MT64, MT132, 

MT133) 

Chơi, hoạt 

động ở các 

góc 

- Góc chơi học tập:TC: Chơi với chữ cái, chữ số.TC: Ghép tranh theo sốTC: Đọc truyện tranh 

- * Góc chơi phân vai: TC: đóng vai bán hàng ở chợ quêTC: Đóng vai bán món ăn đặc sản quê 

hương. 

- Góc nghệ thuật:TC: Vẽ cảnh quê emTC:  Biểu diễn văn nghệ.TC: Làm album chủ đề. 

- Góc xây dựng: TC: xây dựng cảnh đẹp quê hương. TC: xây khu chợ quê em 

- Góc chơi KPKH:TC: Tìm hiểu về vật chìm, nổi.  

(MT103, MT190, MT193) 

Ăn bữa 

chính 

- Ăn Trưa 

(MT57, MT50, MT189) 

Ngủ 
- NGỦ TRƯA 

(MT189) 

Ăn bữa 

phụ 

- HOẠT ĐỘNG ĂN XẾ 

(MT57, MT50, MT189) 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

- Quyền được 

tham gia vào các 

hoạt động nhóm 

- Rèn vở năng 

khiếu tạo 

hình.Chơi theo ý 

thích. 

(MT212, MT227, 

MT228) 

- - Thơ: Em yêu 

miền nam.- Chơi 

theo ý thích. 

- LÀM QUEN 

TIẾNG 

ANHChương trình 

do giáo viên của 

trung tâm thực 

hiện. 

(MT149, MT155) 

- Quyền được tôn 

trọng sự khác biệt 

- - Tìm hiểu 54 

dân tộc.- Chơi 

theo ý thích. 

(MT144) 

- Đàm thoại về 

đặc sắc của quê 

hương.Chơi theo ý 

thích. 

- LÀM QUEN 

VỚI NƯỚC 

(MT143, MT144, 

MT147) 

- Văn nghệ và lao 

động cuối tuần. 

- LÀM QUEN 

TIẾNG 

ANHChương trình 

do giáo viên của 

trung tâm thực 

hiện 

(MT190, MT224, 

MT193) 

TRẢ TRẺ 
- TRẢ TRẺ 

(MT189) 

 

 

 

 

 



 TRƯỜNG MG THUẬN THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 5-6 TUỔI 04 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
   

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN  

Tuần 30: Đất nước Việt Nam thân yêu 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 07/04/2025 đến ngày 11/04/2025 

 

Giờ sinh 

hoạt 
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ  
- Đón trẻ 

(MT143, MT144) 

Thể dục 

sáng 
 

- TAY – CHÂN – BỤNG – BẬT Kết hợp bài hát: “Hòa bình cho bé”. 

(MT3, MT6, MT7, MT9) 

Học  

- BÉ YÊU CÁC 

CHÚ HẢI QUÂN 

(MT163, MT189, 

MT199) 

- QUÊ HƯƠNG 

TƯƠI ĐẸP 

(MT222, MT224, 

MT225) 

- Nhận ra qui tắc 

sắp xếp đơn giản 

và tiếp tục thực 

hiện theo qui tắc 

(MT42, MT111, 

MT116) 

- BÉ HỌC CHỮ 

S, X 

(MT143, MT144, 

MT161) 

Chơi ngoài 

trời 
 

- * Thơ: Về quê.* 

TC: Rồng rắn lên 

mây.* Chơi tự do. 

(MT155, MT164) 

- * Tìm hiểu một 

số nét đặc trưng 

của lễ hội.* TC: 

Mèo và chim sẻ.* 

Chơi tự do. 

(MT143, MT144) 

- * Hát: Quê 

hương tươi đẹp.* 

TC: Cáo và thỏ.* 

Chơi tự do. 

(MT224) 

- * Kể chuyện: Sự 

tích Hồ Gươm.* 

Chơi với ĐCNT. 

(MT156) 

Chơi, hoạt 

động ở các 

góc 

 

- *Góc nghệ thuậtTC: Vẽ, Cắt dán hình áo dài, lá cờ tổ quốc.TC: Biểu diễn 

văn nghệ.TC: Làm ablum về danh lam thắng cảnh.TC: Làm ablum về danh 

lam thắng cảnh. 

- Góc chơi học tập:TC: Đọc sách, báo, truyệnTC: Ghép tranh có chữTC: 

Chơi với chữ cái, chữ số 

- *Góc xây dựngTC: xây dựng chợ Bến Thành.TC: xây bến nhà Rồng. 

- *Góc chơi thiên nhiênTC: Chăm sóc vườn. 

- *Góc chơi phân vai: TC: đóng vaingườibán hàng*TC: Đóng vai đầu bếp 

nấu các món ăn đặc trưng Việt Nam 

(MT40, MT103, MT193) 

Ăn bữa 

chính 
 

- Ăn Trưa 

(MT50, MT57, MT64, MT189) 

Ngủ  
- Ngủ Trưa 

(MT189) 

Ăn bữa 

phụ 
 

- ĂN XẾ 

(MT50, MT57, MT64, MT189) 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

 

- * Kể chuyện: sự 

tích Hồ Ba Bể.* 

Chơi theo ý thích. 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

(MT148) 

- Quyền được thử 

sức và trải nghiệm 

cái mới 

- * Thực hiện vở 

năng khiếu.* Chơi 

theo ý thích. 

(MT134, MT227) 

- * Thơ: Hồ sen.* 

Chơi theo ý thích. 

- LÀM QUEN 

VỚI NƯỚC 

(MT155, MT164) 

-  Văn nghệ và lao 

động cuối tuần. 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

(MT224, MT225) 

TRẢ TRẺ  
- TRẢ TRẺ 

(MT189) 

 

 

 



TRƯỜNG MG THUẬN THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 5-6 TUỔI 04 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN  

Tuần 31: Thủ đô Hà Nội 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 14/04/2025 đến ngày 18/04/2025 

Giờ sinh 

hoạt 
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ 
- Đón trẻ 

(MT165) 

Thể dục 

sáng 

- TAY – CHÂN – BỤNG – BẬTKết hợp bài hát: “Hòa bình cho bé”. 

(MT6, MT7, MT3, MT9) 

Học 

- NÉM VÀ BẮT 

BÓNG BẰNG 2 

TAY TỪ 

KHOẢNG CÁCH 

XA 4M. 

(MT35) 

- Yêu Hà Nội 

(MT220, MT224) 

- Sự tích Hồ 

Gươm 

(MT144, MT148, 

MT149, MT153, 

MT156) 

- TÌM 

HIỂU VỀ THỦ 

ĐÔ HÀ NỘI 

(MT143, MT144, 

MT199) 

- KỸ NĂNG XỬ 

LÝ KHI ĐI LẠC 

(MT189, MT61) 

Chơi ngoài 

trời 

- * Nhặt lá cây, 

quét sân.* TC: 

Mèo đuổi chuột* 

Chơi tự do. 

(MT190, MT193) 

- * Tìm hiểu văn 

hóa dân tộc.* TC: 

xoay bòn bon.* 

Chơi tự do. 

(MT143, MT144) 

- * Quan sát cây 

xanh.* TC: Bịt 

mắt bắt dê.* Chơi 

tự do. 

(MT153) 

- * Chơi với 

ĐCNT.* TC: Cáo 

và thỏ.* Chơi tự 

do. 

(MT189) 

- Tìm hiễu về tác 

hại của thuốc 

láTc: Chi chi 

chành chànhChơi 

tư do 

(MT76) 

Chơi, hoạt 

động ở các 

góc 

- Góc chơi học tập:TC: Đọc sách, báo, truyện.TC: Chơi với chữ cái, chữ số. 

- *Góc chơi phân vai:TC: đóng vai người bán hàng.* TC: Đóng vai đầu bếp nấu món ăn đặc 

trưng Hà Nội. 

- *Góc nghệ thuậtTC: Biểu diễn văn nghệ.TC: Làm ablum chủ đề Hà Nội. 

- *Góc xây dựngTC: xây Hồ Gươm.TC: Xây Chùa Một cột. 

- * Góc chơi khám phá khoa họcTC: Tìm hiểu chất tan và không tan trong nước. 

(MT103, MT190, MT193) 

Ăn bữa 

chính 

- Ăn Trưa 

(MT57, MT50, MT64, MT189) 

Ngủ 
- Ngủ Trưa 

(MT189) 

Ăn bữa 

phụ 

- ĂN XẾ 

(MT50, MT64, MT189) 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

- - Ôn viết bảng 

chữ cái đã học.- 

Trò chơi: Bắc kim 

thang.- Chơi tự 

do. 

- - Ôn bài hát Yêu 

Hà Nội.- Trò chơi: 

úp lá khoai.- Chơi 

tự do. 

- LÀM QUEN 

TIẾNG 

ANHChương trình 

do giáo viên của 

trung tâm thực 

hiện. 

(MT224, MT225) 

- Quyền được bảo 

vệ khỏi bạo lực 

- * Thực hiện vở 

năng khiếu.* Chơi 

theo ý thích. 

- LÀM QUEN 

VỚI NƯỚC 

(MT189) 

- -Văn nghệ và lao 

động cuối tuần. 

- LÀM QUEN 

TIẾNG 

ANHChương trình 

do giáo viên của 

trung tâm thực 

hiện. 

(MT224, MT225, 

MT222) 

TRẢ TRẺ 
- TRẢ TRẺ 

(MT189) 
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KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN  

Tuần 32: Bác Hồ Kính Yêu 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 21/04/2025 đến ngày 25/04/2025 

Giờ sinh 

hoạt 
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ 
- Đón trẻ 

(MT163) 

Thể dục 

sáng 

- TAY – CHÂN – BỤNG – BẬTKết hợp bài hát: “Hòa bình cho bé”. 

(MT6, MT7, MT3, MT9) 

Học 

- Đi bằng mép ngoài 

bàn chân, đi khuỵu 

gối - Bật liên tục 

vào vòng.  

(MT10, MT28) 

- Số 10. 

(MT109, MT111, 

MT113, MT114, 

MT115, MT130) 

- Nhớ Ơn Bác 

(MT220, MT224, 

MT225) 

- Bé tìm hiểu về Bác 

Hồ 

(MT197, MT198) 

- TRANG TRÍ ẢNH 

BÁC (EDP) 

(MT134, MT197, 

MT198, MT221, 

MT230, MT229, 

MT234) 

Chơi ngoài 

trời 

- * Chơi với 

ĐCNT.* TC: Mèo 

đuổi chuột.* Chơi tự 

do. 

(MT189) 

- * Hát: Đêm qua 

em mơ gặp Bác 

Hồ.* TC: Cáo và 

thỏ.* Chơi tự do. 

(MT198, MT224, 

MT222) 

- * Bảo vệ môi 

trường.* TC: Câu 

cá.* Chơi tự do. 

(MT189) 

- * Hướng dẫn trẻ 

tiết kiệm năng 

lượng.* TC: Rồng 

rắn lên mây.* Chơi 

tự do. 

(MT132, MT189) 

- * Ôn GDNK BÀI 

6.* TC: Dung dăng 

dung dẻ.* Chơi tự 

do. 

(MT133, MT189) 

Chơi, hoạt 

động ở các 

góc 

-  Góc chơi học tập:TC: Xí ngầu vui nhộn.TC: Tìm chữ cái.TC: Đọc truyện tranh, sách báo 

- *Góc chơi phân vai:TC: đóng vai người bán hàng* TC: Đóng vai đầu bếp nấu tiệc, liên hoan. 

- * Góc nghệ thuật:* TC: Cắt dán cờ tổ quốc.TC: Biểu diễn văn nghệ.TC: Trang trí khung ảnh lưu niệm 

về Bác Hồ 

- * Góc xây dựng:TC: xây lăng Bác Hồ.TC: xây nhà sàn của Bác. 

- * Góc chơi thiên nhiên:TC: Chăm sóc vườn. 

(MT103, MT190, MT193) 

Ăn bữa 

chính 

- Ăn Trưa 

(MT57, MT50, MT64, MT189) 

Ngủ 
- Ngủ trưa 

(MT189) 

Ăn bữa phụ 
- ĂN XẾ 

(MT57, MT50, MT64, MT189) 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

- - Hát: Đêm qua em 

mơ gặp Bác Hồ.- 

Chơi tự do. 

(MT224) 

- - Ôn bài thơ: Ảnh 

Bác.- Đọc ca dao: 

QH- ĐN- BH.- Chơi 

tự do. 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

(MT155) 

- Quyền được vui 

chơi ngoài trời 

- - Xem phim tài 

liệu về Bác Hồ và 

kể lại chuyện theo 

khả năng.- Chơi tự 

do(MT197, MT198) 

- - Hát: Nhớ ơn 

Bác.- Chơi tự do. 

- LÀM QUEN VỚI 

NƯỚC 

(MT189, MT198) 

- -Văn nghệ và lao 

động cuối tuần. 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH  

(MT225) 

TRẢ TRẺ 
- TRẢ TRẺ 

(MT189) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ngày 24 tháng 03 năm 2025 

 


